
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
     Khoa Kinh tế Phát triển 

BẢNG TRỌNG SỐ NỘI DUNG MÔN HỌC 

Môn: Kinh tế Vi mô 1                Mã môn học: INE1050                 Số tín chỉ: 3 

               Thời gian làm bài: 60 phút 

Nội dung % 
Cấp độ 1(%) 

(Tái hiện-Biết) 

Cấp độ 2(%) 

(Tái tạo-Hiểu+Áp 
dụng) 

Cấp độ 3(%) 

(Lập luận-Phân 
tích và đánh giá) 

Cấp độ 4(%) 

(Sáng tạo) 

A. Các vấn đề kinh tế cơ bản: Khan hiếm, chi 
phí cơ hội. 

7,5 5 2,5 0  

B. Thị trường, người tiêu dùng và vấn đề định 
giá: Các nhân tố quyết định cung, cầu, người 
tiêu dùng. 

22,5 5 10 7,5  

C. Lý thuyết và hành vi của doanh nghiệp: 
Doanh thu, chi phí, phân tích cận biên, cấu 
trúc thị trường. 

35 10 17,5 7,5  

D. Các thị trường yếu tố sản xuất: Tiền  lương, 
lãi suất, lợi nhuận, phân phối thu nhập. 

20 7,5 7,5 5  

E. Vai trò của chính phủ: Hiệu quả cạnh tranh, 
các ngoại ứng, thuế, phân phối thu nhập, lựa 
chọn công cộng. 

15 2,5 7,5 5  

Tổng 100 30 45 25  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
     Khoa Kinh tế Phát triển 

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HỌC 

                                    Môn: Kinh tế Vi mô 1                    Mã môn học: INE1050                               Số tín chỉ: 3 

  Thời gian làm bài: 60 phút   

Nội 
dung % 

Cấp độ 1 
(Tái hiện-Biết) 

Cấp độ 2 
(Tái tạo-Hiểu+Áp dụng) 

Cấp độ 3 
(Lập luận-Phân tích 

và đánh giá) 

Cấp độ 4 
(Sáng tạo) 

Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận 
SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ 

A 7,5 2 1,5 2,5    1 1,5 2,5    0 1,5 2,5          

B 22,5 2 1,5 2,5    4 1,5 2,5    3 1,5 2,5          

C 35 4 1,5 2,5    7 1,5 2,5    3 1,5 2,5          

D 20 3 1,5 2,5    3 1,5 2,5    2 1,5 2,5          

E 15 1 1,5 2,5    3 1,5 2,5    2 1,5 2,5          

Tổng 100 12  30    18  30    10  30          

% 100 30  45  25    

% 100 30 45 25  

Ghi chú:  - Các chữ viết tắt: SL: Số lượng câu hỏi; TG: thời gian làm bài (khuyến nghị) cho mỗi câu hỏi (phút); Đ: điểm số cho mỗi câu hỏi. 

           - Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 2,5 điểm. Thời gian làm bài trung bình cho mỗi câu hỏi là 1,5 phút. Tổng điểm tối đa là 100 điểm. 
Chủ nhiệm bộ môn Chủ nhiệm khoa 

         
    Vũ Phạm Hải Đăng 


